
LÝ THUYẾT VÀ BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2-3
1. Trong nghiên cứu di truyền, kí hiệu G dùng để chỉ:
A. Cặp bố mẹ xuất phát       		B. Phép lai           
C.Thế hệ con              			D.Giao tử

2. Trong nghiên cứu di truyền, kí hiệu P dùng để chỉ:
A. Cặp bố mẹ xuất phát       		B. Phép lai           
C.Thế hệ con              			D.Giao tử

3. Trong nghiên cứu di truyền, kí hiệu F dùng để chỉ:
A. Cặp bố mẹ xuất phát       		B. Phép lai           
C.Thế hệ con              			D.Giao tử

4. Trong nghiên cứu di truyền, kí hiệu X dùng để chỉ:
A. Cặp bố mẹ xuất phát       		B. Phép lai           
C.Thế hệ con              			D.Giao tử

5. Phương pháp nghiên cứu di truyền độc đáo của men đen (1822-1884) là phương pháp: 
A. Lai phân tích                                  B. Phân tích các thế hệ lai
C.Tự thụ phấn                                     D. Lai giống

6. Trong các phép lai sau: phép lai nào là phép lai phân tích:
A. Aa x aa                                           B. Aa x Aa     
C. AA x Aa  			            D. aa x aa   

7.Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2  phải có:
A. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn
B.Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
C. 4 Kiểu hình khác nhau
D. Các biến dị tổ hợp

8. Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định  mắt xanh. Các gen phân ly độc lập. Bố tóc thẳng, mắt xanh. Chọn mẹ có kiểu gen phù hợp để sinh ra con đều có kiểu hình  mắt đen, tóc xoăn.
A. AaBb               			B. AaBB          
C. AABb                                             D. AABB 

9 Cơ thể mang kiểu gen nào dưới đây là cơ thể có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.
A. AaBb                    			B. AABb              
C. aaBb                        		D. Aabb

10. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen quy định các tính trạng dẫn tới:
A . Làm xuất hiện biến dị tổ hợp    	B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp
C. Giảm số kiểu gen                        	D. Giảm số kiểu hình

11. Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng.  Lai giữa cây quả đỏ có kiểu gen dị hợp với cây quả vàng , F1 thu được kết quả là:
A . 100% cây quả đỏ                                 	B. 75% cây quả đỏ : 25% cây quả vàng
C . 50% cây quả đỏ: 50% cây quả vàng     D . 100% cây quả vàng 

12. Ở một loài động vật gen A quy định lông vằn, gen a quy định lông nâu, gen B quy định cổ dài, gen b quy định cổ ngắn . Các gen này phân li độc lập với nhau. Trong trường hợp cá thể đực có kiểu hình lông nâu, cổ ngắn, kiểu gen nào trong các trường hợp sau đây của cá thể cái phù hợp để tất cả con sinh ra đều có kiểu hình lông vằn và cổ dài.
A. AaBb                					 B.Aabb                 
C.Aabb                 					 D.AABB

13. Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe giảm phân bình thường tạo tối đa mấy loại giao tử.
A. 4                             B.8                              C.16                       D.32

14. NST là vật chất di truyền nằm ở
A.  Trong nhân tế bào                               	           B. Màng tế bào
C. Trong các bào quan                             		D. Tế bào chất

15. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng ( đạt chiều dài 0,5- 50micromet) ở kì nào của quá trình nguyên phân?
A. Kì đầu                 					B. Kì giữa                  
C. Kì sau                 					D. Kì cuối

16. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào:
A. Kì trung gian                                		B. Kì đầu
C. Kì giữa                                          		D. Kì sau                          

17. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là:
A. Sự chia đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của TB mẹ cho 2 TB con
C. Sự phân li đồng đều của các crômatít về 2 TB con
D. Sự phân chia đồng đều TB chất của TB mẹ cho 2 TB con

 18. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân, số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau đây?
A. 4                                B. 8                        C. 16                        D. 32

19. Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1?
A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái.
B. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.
C. Xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực với giao tử cái tương đương.
D. Cả B và C

20. Ở các loài sinh sản hữu tính, NST giới tính có đặc điểm:
A. Có nhiều cặp trong nhân tế bào sinh dưỡng.
B. Luôn gồm 2 chiếc tương đồng trong nhân tế bào sinh dưỡng
C. Mang gen quy định tính trạng giới tính và một số tính trạng thường.
D. Chỉ có 1 cặp không tương đồng trong tế bào sinh dưỡng.

21. Câu nào đúng khi nói về quá trình tạo giao tử ở người:
A. Người nữ tạo ra hai loại trứng X, Y.
B. Người nam chỉ tạo 1 loại tinh trùng X.
C. Người nữ chỉ tạo ra 1 loại trứng Y.
D. Người nam tạo ra 2 loại tinh trùng X và Y.

22. Cặp NST giới tính ở người, động vật có vú, ruồi giấm:
A. Ở giới đực là XX, giới cái là XY
B. Giới đực là XY, Giới cái là XX
C. Giới đực là XO, giới cái là XY
D. Giới đực là XX, giới cái là XO

23. Cặp NST giới tính ở chim, ếch nhái, bò sát, dâu tây:
A. Ở giới đực là XX, giới cái là XY
B. Giới đực là XY, Giới cái là XX
C. Giới đực là XO, giới cái là XY
D. Giới đực là XX, giới cái là XO

24. Cho một đoạn mạch đơn của phân tử AND có trình tự sắp xếp như sau: 
                  - A – T – G – X – T – A – G – T – X-
Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.
A.              - T – A – X – G – A – T – X – A – G-
B.              - A – X – G – G – T – A – G – T – X-
C.              - T – T – X – G – T – A – X – T – X-
D.              - A – T – G – X – T – A – G – T – X-
25. Xác định trình tự nucleotit trên mạch đơn của phân tử ADN khi biết trình tự nucleotit trên 1 mạch: Dựa vào nguyên tắc bổ sung A-T, G-X và ngược lại.

26. Tính số nucleotit, chiều dài, khối lượng, chu kì xoắn, số liên kết hidro, số liên kết hóa trị của gen. 
* Lý Thuyết:
- Tổng số nucleotit của gen: N=A+T+G+X
[bookmark: _GoBack]Luôn có: A=T; G=X  -> %A + %G = 50%
- A+G = T+X=A+X=T+G=N/2
- Nếu biết: 
+ Tổng 2 loại nucleotit = N/2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung hoặc cùng nhóm bổ sung(A=T=G=X)
+ Tổng 2 loại nucleotit  khác N/2 hoặc  khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung(A=T=G=X)
Trên mỗi mạch: A1 = T2; T1 = A2;  G1 = X2; X1 = G2.
A=T=A1 + A2= T1+ T2.
G=X= G1+ G2= X1 +X2
+Chiều dài (L) của gen là: L= N/2 x 3,4 (A0).
+Khối lượng (M) của ADN (gen) là: M = N x 300(đvC)
+ Số chu kì xoắn (C) của ADN (gen): C=N/20.
+Số liên kết hidro (H): A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro -> H= 2A+3G=2T+3X
+ Liên kết giữa các nucleotit trên mỗi mạch theo chiều dọc là liên kết hóa trị -> Lk hóa trị = N-2 ( N/2-1 + N/2-1)
* Vận dụng công thức làm bài tập

27. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học:
A. Ca, P,N,O,H.                         B. C,O,H,N,P
C. Ba, N,P,O,H                           D. C,Na, O, H, P

28. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của ADN:
a. Là đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn.
b. Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân,với 4 loại là A, T, G, X.
c. Được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N,P.
d. Có một mạch xoắn đơn.

29. Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân của ADN?
A .Uraxin          b. Adenin               c. Timin            d. Xitoxin

30.Trên phân tử ADN, mỗi chu kì xoắn có chiều dài ( đơn vị là A0) là:
A. 3,4                          B. 34                      C. 340                   D. 20      

31. Trong cấu trúc mạch kép của phân tử ADN, liên kết hidro được hình thành giữa những loại nucleotit nào sau đây?
a. A-G,T-X và ngược lại.                        b. A-A,T-T,G-G,X-X
c. A-X,T-G và ngược lại                         d. A-T,G-X và ngược lại

32. ADN có cấu trúc mạch kép và xoắn theo chu kì, mỗi vòng xoắn có đường kính(A0) là:
A. 20                               B.10                       C. 50                   D. 34

33. Một đoạn của phân tử ADN có trình tự nucleotit như sau: - A-T-G-X-X-A-T-G-
A - T-A-X-G-G-T-A-X-                    B. - U-A-X-G-G-U-A-X-
C. - G-X-A-T-T-G-X-A-                    D. - T-A-G-A-T-X-A-G-

34. Một gen có 3000 nucleotit 

(34.1) Chiều dài của gen(A0) là:
A. 5100                    B. 10200                  C. 1500                D. 4080

(34.2) Khối lượng của gen (đvC)là:
A. 4500000                      B. 900000                    C. 10200                 D. 6000000

(34.3) Số chu kì xoắn của gen là:
A. 15                              B. 10                        C.150                     D.340

(34.5) Một gen có 2400 nucleotit, trong đó số nu loại A chiếm 30%. Số nucleotit mỗi loại của gen là:
A. A=T=525; G=X=225                                   B. A=T=225;G=X=525
C. A=T=480;G=X=720                                   D. A=T=720;G=X=480

35. Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định ?
A. Số lượng, thành phần, và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN
B. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào
C. Tỉ lệ (A+T)/(G+X) trong phân tử ADN 
D. Cả b và c

36. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây đúng:
A. A+T=G+X            		B.A+G=T+X                  	
C.A+T+G= A+X+T                       D. A+X+T=G+X+T D
Câu 37: Ở người, "giới đồng giao tử" dùng để chỉ:
	A. Người nữ
B. Người nam
	C. Cả nam lẫn nữ
D. Nam vào giai đoạn dậy thì


Câu 38: Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về người là:
A. Người nữ tạo ra 2 loại trứng là X và Y.
B. Người nam chỉ tạo ra 1 loại tinh trùng X.
C. Người nữ chỉ tạo ra 1 loại trứng Y.
D. Người nam tạo 2 loại tinh trùng là X và Y.
Câu 39: Hiện tượng cân bằng giới tính là:
A. Tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng cá thể lớn của một loài động vật phân tính.
B. Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong một quần thể giao phối.
C. Tỉ lệ cá thể đực cái ngang nhau trong một lần sinh sản.
D. Cơ hội trứng thụ tinh với tinh trùng X và tinh trùng Y ngang nhau.
Câu 40: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:
	A.     A, U, G, X
B.     A, T, G, X
	C.     A, D, R, T
D.     U, R, D, X


Câu 41: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:
	A.    C, H, O, Na, S
B.    C, H, O, N, P
	C.    C, H, O, P
D.    C, H, N, P, Mg


Câu 42: Đơn vị cấu tạo nên ADN là:
	A. Axit ribônuclêic
B. Axit đêôxiribônuclêic
	C. Axit amin
D. Nuclêôtit


Câu 43: Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:
	A. Menđen
B. Oatxơn và Crick
	C. Moocgan
D. Menđen và Moocgan


Câu 44: Chiều xoắn của phân tử ADN là:
	A. Chiều từ trái sang phải
B. Chiều từ phải qua trái
	C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ
D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau


Câu 45: Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng:
	A.  20 Å và 34 Å
B.  34 Å và 10 Å
	C.  3,4 Å và 34 Å
D.  3,4 Å và 10 Å
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